
SỞ NN & PTNT BẮC GIANG 

CHI CỤC THỦY LỢI 
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:          /TTr-CCTL               Bắc Giang, ngày        tháng 6 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch tu bổ, sửa chữa công trình trước lũ năm 2021           

thuộc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Bắc Giang. 

          Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

    Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 

về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý ĐTXD trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang; số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 về việc Ban hành quy định trách nhiệm 

quản lý các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 

155/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc giao kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước, kế hoạch tài 

chính năm 2021 của các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL;  

Căn cứ Báo cáo số 139/BC-SNN-TL ngày 19/4/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Bắc Giang về việc báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống công 

trình thủy lợi trước mùa mưa, bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

       Chi cục Thủy lợi nhận được Tờ trình số 115a/TTr-NST ngày 03/5/2021 của Công 

ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương về việc xin phê duyệt kế hoạch tu 

bổ, sửa chữa công trình trước lũ năm 2021. Sau khi kiểm tra, rà soát, Chi cục Thủy lợi 

kính trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch tu bổ, sửa chữa công trình trước 

lũ năm 2021 thuộc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương với nội 

dung sau: 

      - Khối lượng chính: 

        + Đất đào đắp các loại: 156 m
3
. 

        + Gạch xây các loại: 37 m
3
. 

        + Bê tông các loại: 22 m
3
. 

   + Tấm cống: 13 cái. 

        + Cánh cống; MĐM các loại: 8 bộ. 

     - Kinh phí: 449.596.000 đồng (bốn trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm chín 

mươi sáu nghìn đồng). 

     - Nguồn kinh phí: Từ nguồn hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và 

nguồn trích khấu hao TSCĐ của đơn vị. 

(kèm theo chi tiết Phụ lục danh mục, khối lượng và kinh phí) 

      Chi cục Thủy lợi kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, phê duyệt Kế 

hoạch làm cơ sở để đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Chi cục trưởng; 

- Các PCCT; 

- Phòng Kỹ thuật; 

- Lưu: VT.   

 

                CHI CỤC TRƯỞNG 

                  

 
 

                    Lê Thành Chung 



Phụ lục danh mục, khối lượng và kinh phí tu bổ, sửa chữa công trình trước lũ năm 2021  

thuộc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương 

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-CCTL  ngày      tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thủy lợi) 

STT Tên công trình Vị trí Hiện trạng 
Biện pháp 

 Xử lý 

Khối Lượng Chủ Yếu 

Dự kiến 

kinh phí 

(Đồng) 

Đất 

đào 

 đắp 

(m3) 

Gạch 

xây 

 Đá 

xây 

(m3) 

 

Bê 

tông 

(m3) 

Tầm 

cống 

 

(Cái) 

Cánh 

cống 

MĐM 

(Cái) 

Vật 

kiến 

 trúc 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I XÍ NGHIỆP PHÚ BÌNH     30 10 0 13 3 5 49.596.000 

1 
Sửa chữa cánh cống 

thủy điện Lũ Yên 
  

Sử dụng nhiều năm 

bị cong, vênh, hư 

hỏng nặng 

Thay mới           2,2 3.240.000 

2 

Sửa chữa cánh cống 

số 4 cống 8 cửa Lăng 

Trình 

  

Sử dụng nhiều năm 

bị cong, vênh, hư 

hỏng nặng 

Thay mới           2,9 4.356.000 

3 
Sửa chữa cống số 2 

cống 10 cửa Đá Gân 
  

Hiện tại không vận 

hành được 

Kiểm tra, sữa 

chữa 
            10.000.000 

4 
Sửa chữa cống tưới 

D20 kênh N4 
K0+090BP Cống hỏng hoàn toàn Xây mới 10,0 3,5   5,0 1,0   12.000.000 

5 
Sửa chữa cống tưới 

D30 kênh N4 
K1+450BT Cống hỏng hoàn toàn Xây mới 10,0 3,2   4,0 1,0   10.000.000 

6 
Sửa chữa cống tưới 

D30 kênh N4 
K5+185BT Cống hỏng hoàn toàn Xây mới 10,0 3,2   4,0 1,0   10.000.000 

II XÍ NGHIỆP TÂN YÊN     15 11 5 0 3 0 109.000.000 

1 
Bờ trái bể xả trạm 

bơm Me 
TB Me 

Bờ trái bể xả cao 

trình thấp gây tràn 

nước khi vận hành 

trạm bơm 

Xây nâng cao bờ 

trái bể xả 
  11,0         16.500.000 

2 
Máy đóng mở thượng, 

hạ lưu cống xả tiêu 
  

Máy đóng mở hỏng, 

không vận hành 

Thay máy đóng 

mở V5 
        2,0   40.000.000 



TB Me được 

3 
Cống ngầm K33+050 

Kênh Chính 
Kênh Chính 

Thẩm lậu qua lưng 

cống sang bờ trái. 

Đắp đập quây 

thượng, hạ lưu 

sau đó tiến hành 

bơm tát, kiểm tra 

xử lý thẩm lậu 

15,0   5,0       32.500.000 

4 

Thay thế giàn van, 

MĐM, ty van, cánh 

cống cống tưới D60 

K47+00 BT kênh 

Chính 

Kênh Chính 

Giàn van, MĐM, ty 

van, cánh cống đã 

mục hỏng, vận hành 

khó khăn 

Thay mới giàn 

van, cánh cống 

thép; Thay thế 

MĐM V1 

        1,0   20.000.000 

III XÍ NGHIỆP HiỆP HÒA     90 0 11 0 2 1 58.000.000 

1 
Sửa chữa cánh cống 

bốn cửa trại Hòe 

Tại K1+723 

kênh N3 

Cánh số 3,4 bằng sắt 

KT: 1,1x1,24 đã bục 

hỏng 

Thay mới bằng 

sắt cánh  số 3,4 
        2 1 15.000.000 

2 
Xử lý dóc nước tại 

K3+500, BT kênh 1C 

K3+500, BT 

kênh 1C 

Dóc nước đường 

kính D40 chiều dài 

L=8m, xuyên qua bờ 

kênh, gây sụt 6 tấm 

bê tông. 

Đào cắt bờ kênh 

xử lý lỗ dóc, đổ 

bê tông trực tiếp 

phần mái bị sụt  

60   0,5       20.000.000 

3 

Xây lại tường kênh 

các điểm đoạn từ 

K2+140 đến K2+740 

Kênh HL-CM 
Tường kênh đổ cục 

bộ một số đoạn 

Xây mới các đoạn 

tường kênh đã đổ 
30   10       23.000.000 

IV XÍ NGHIỆP YÊN DŨNG                 96.000.000 

1 
Trạm bơm Cống 

Bún 

 

    550           66.000.000 

 - 
Bể hút nhà máy tiêu 1, 

tiêu 2 

Khu đầu mối 

trạm bơm 
Bùn bồi lắng nhiều Nạo vét 400           48.000.000 

 - Kênh tưới T2 Kênh tưới T2 Bùn bồi lắng nhiều Nạo vét 150           18.000.000 

2 
Trạm bơm Khánh 

AM 

  

          1   30.000.000 

 - 

Trạm bơm Tân Liễu 

Cánh cống tại bể xả 

bục 

Khu đầu mối 

trạm bơm  

Cánh cống xả qua đê 

han gỉ không ổn định 
Thay mới         1   30.000.000 



V XÍ NGHIỆP YÊN THẾ     21 17 7 0 0 4.104 137.000.000 

1 Hồ Cầu Cháy                     

    Kênh N2 Rò rỉ thẩm thấu 
Láng đáy trát 

chân tường 
          696,0 

     

44.000.000  

2 Hồ Cầu Rễ                     

    K0+45 Đổ bờ trái Xây mới 1,8 2,8 0,9     16,2 
       

6.000.000  

    K5+100 Đổ bờ phải Xây mới 3,0 4,6 1,5     27,0 
     

11.000.000  

    K9+00 Rò rỉ thẩm thấu 
Láng đáy trát 

chân tường 
          3.240,0 

     

24.000.000  

3 Hồ Hồng Lĩnh                     

    
K0+780 đến 

K0+790 
Vỡ bờ phải Xây mới 3,0 1,9 0,5     10,5 

       

5.000.000  

    
K0+800 đến 

K0+807 
Vỡ bờ phải Xây mới 2,1 1,3 0,3     7,4 

       

3.000.000  

    
K0+950 đến 

K0+958 
Vỡ bờ phải Xây mới 2,4 1,5 0,4     8,4 

       

4.000.000  

4 Kênh N16 hồ Cầu Rễ                   

    K0+340 Vỡ bờ phải Xây mới 1,2 0,4 1,1     8,6 
       

5.000.000  

    K1+100 Vỡ bở phải Xây mới 1,2 0,4 1,1     8,6 
       

5.000.000  

5 Kênh N8 hồ Suối Cấy                   

    K0+35 Vỡ bờ phải Xây mới 1,5 0,9 0,2     5,3 
       

5.000.000  

    K0+50 Vỡ bờ phải Xây mới 1,5 0,9 0,2     5,3 
       

5.000.000  

    K1+380 Vỡ bờ phải Xây mới 1,5 0,9 0,2     5,3 
       

5.000.000  

    K3+150 Vỡ bờ phải Xây mới 1,5 0,9 0,2     5,3 
       

5.000.000  

    K3+500 Rò rỉ thẩm thấu 
chát chân láng 

đáy 
          60,0 

     

10.000.000  

  Tổng cộng     156 37 22 13 8 4.110 449.596.000 
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